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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CÁT HẢI 

 

Số:        /QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Cát Hải, ngày     tháng 3 năm 2024 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Các Khối thi đua trên địa bàn huyện Cát Hải 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CÁT HẢI 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền 

địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15/6/2022; 

Căn cứ Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; 

Xét đề nghị của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện Cát Hải. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Sắp xếp 85 cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Cát Hải thành 07 

khối thi đua thuộc Hội đồng Thi đua - khen thưởng huyện  như sau: 

1. Khối Đảng - Đoàn thể: 12 đơn vị 

2. Khối các cơ quan chuyên môn: 10 đơn vị 

3. Khối các đơn vị sự nghiệp thuộc huyện: 06 đơn vị  

4. Khối các đơn vị lực lượng vũ trang, cơ quan tư pháp, các đơn vị sự 

nghiệp thuộc thành phố đóng trên địa bàn huyện: 21 đơn vị 

5. Khối các xã, thị trấn: 12 đơn vị 

6. Khối các trường Mầm non, Tiểu học thuộc huyện:  14 đơn vị 

7. Khối các trường Tiểu học và THCS, THCS thuộc huyện: 10 đơn vị 
(Có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Thường trực Hội đồng 

Thi đua - Khen thưởng huyện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn 

có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./. 

(Quyết định này thay thế Quyết định số 45 /QĐ-UBND, ngày 18  tháng 01  

năm 2017 của UBND huyện Cát Hải) 

Nơi nhận:                                                                                          
- Sở Nội vụ TP; 

- Ban Thi đua - Khen thưởng TP; 

- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Như Điều 2; 

- Lưu: VT, NVLĐTBXH. 

                                                                                         

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

Bùi Tuấn Mạnh 
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DANH SÁCH CHIA KHỐI THI ĐUA 

 
 

I. KHỐI ĐẢNG - ĐOÀN THỂ 

1. BAN TỔ CHỨC HUYỆN UỶ 

2. BAN TUYÊN GIÁO HUYỆN UỶ 

3. UỶ BAN KIỂM TRA HUYỆN UỶ 

4. BAN DÂN VẬN HUYỆN UỶ 

5. VĂN PHÒNG HUYỆN UỶ  

6. TRUNG TÂM CHÍNH TRỊ HUYỆN  

7. UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM HUYỆN  

8. LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN 

9. HỘI CỰU CHIẾN BINH HUYỆN 

10.  HỘI PHỤ NỮ HUYỆN 

11.  HỘI NÔNG DÂN HUYỆN  

12.  HUYỆN ĐOÀN CÁT HẢI 

II. KHỐI CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC HUYỆN 

1. VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND  

2. PHÒNG NỘI VỤ,  LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI  

3. PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH  

4. PHÒNG KINH TẾ VÀ HẠ TẦNG  

5. PHÒNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN  

6.  PHÒNG TƯ PHÁP 

7.  THANH TRA   

8.  PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG  

9.  PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN 

10.  PHÒNG VĂN HOÁ THÔNG TIN - THỂ THAO VÀ DU LỊCH  

 III. KHỐI CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP THUỘC HUYỆN.  

 1. BAN QUẢN LÝ CÁC VỊNH THUỘC QUẦN ĐẢO CÁT BÀ 

2. BAN QUẢN LÝ CHỢ CÁT BÀ 

     3. TRUNG TÂM VĂN HOÁ - THÔNG TIN VÀ THỂ THAO  

 4.  BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HUYỆN CÁT HẢI 

 5. TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT  

     6. TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP - GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN  
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IV. KHỐI XÃ, THỊ TRẤN 

1.  THỊ TRẤN CÁT BÀ 

2.  THỊ TRẤN CÁT HẢI 

3.  XÃ TRÂN CHÂU 

4.  XÃ XUÂN ĐÁM 

5. XÃ HIỀN HÀO 

6.  XÃ GIA LUẬN 

7.  XÃ VIỆT HẢI  

8.  XÃ ĐỒNG BÀI 

9.  XÃ NGHĨA LỘ 

10.   XÃ HOÀNG CHÂU 

11.  XÃ VĂN PHONG 

12.  XÃ PHÙ LONG  

V. KHỐI CÁC ĐƠN VỊ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG, CƠ QUAN TƯ 

PHÁP, CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP THUỘC THÀNH PHỐ ĐÓNG 

TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN  

1. ĐỒN BIÊN PHÒNG CÁT BÀ 

2. ĐỒN BIÊN PHÒNG CÁT HẢI 

3. CÔNG AN HUYỆN 

4. TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN 

5. VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN HUYỆN 

6. BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ HUYỆN 

7. CHI CỤC THI HÀNH ÁN 

8. TRẠM RAĐA 495 

9. BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN 

10.  TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN 

11.  BỆNH VIÊN ĐA KHOA ĐÔN LƯƠNG 

12.  PHÒNG GIAO DỊCH NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HUYỆN  

13.  NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT 

NAM CHI NHÁNH KHU VỰC CÁT HẢI BẮC HẢI PHÒNG 

14.  NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT 

NAM CHI NHÁNH KHU VỰC CÁT BÀ BẮC HẢI PHÒNG 

15.  ĐỘI THANH TRA XÂY DỰNG SỐ 11 

16.  VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI 

17.  CHI CỤC THUẾ HUYỆN 
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18.  CHI CỤC THỐNG KÊ KHU VỰC HẢI AN - CÁT HẢI - BẠCH 

LONG VỸ 

19.  KHO BẠC NHÀ NƯỚC CÁT HẢI 

20.  BƯU ĐIỆN HUYỆN 

21.  VƯỜN QUỐC GIA CÁT BÀ 

VI. KHỐI CÁC TRƯỜNG MẦM NON, TIỂU HỌC  

1. TRƯỜNG MẦM NON SƠN CA 

2. TRƯỜNG MẦM NON THỊ TRẤN CÁT HẢI  

3. TRƯỜNG MẦM NON 3-2 

4. TRƯỜNG MẦM NON XUÂN ĐÁM 

5. TRƯỜNG MẦM NON PHÙ LONG 

6. TRƯỜNG MẦM NON TRÂN CHÂU 

7. TRƯỜNG MẦM NON VĂN PHONG 

8. TRƯỜNG MẦM NON SAO MAI 

9. TRƯỜNG MẦM NON ĐỒNG BÀI 

10. TRƯỜNG MẦM NON HOÀNG CHÂU 

11. TRƯỜNG TIỂU HỌC CHU VĂN AN 

12. TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN VĂN TRỖI 

13. TRƯỜNG TIỂU HỌC VIỆT HẢI 

14. TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐOÀN ĐỨC THÁI 

VII. KHỐI CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ THCS, THCS 

1. TRƯỜNG TH VÀ THCS GIA LUẬN 

2. TRƯỜNG TH VÀ THCS HÀ SEN 

3. TRƯỜNG TH VÀ THCS HIỀN HÀO 

4. TRƯỜNG TH VÀ THCS HOÀNG CHÂU 

5. TRƯỜNG TH VÀ THCS NGHĨA LỘ 

6. TRƯỜNG TH VÀ THCS PHÙ LONG 

7. TRƯỜNG TH VÀ THCS VĂN PHONG 

8. TRƯỜNG TH VÀ THCS XUÂN ĐÁM 

9. TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN CÁT HẢI 

10.  TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN CÁT BÀ 
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